
Số
 

lượn
g

Chức danh
 nghề nghiệp

Ngành hoặc chuyên 
ngành cần tuyển

Tổng cộng 60 60
I Mầm non, mẫu giáo 5 5

1 MN Sao Mai 2 2

Y sĩ hạng IV
Kế toán viên trung cấp 
hoặc Kế toán viên

Trung cấp Y sĩ
Cao đẳng trở lên hoặc đại 
học trở lên chuyên ngành kế 
toán, kiểm toán, tài chính.

Nam/nữ

Phụ trách y tế 
trường học
Kế toán 

2 MN Phước Thới 1 1 Y sĩ hạng IV Trung cấp Y sĩ Nam/nữ
Phụ trách y tế 
trường học

3 MG Trường Lạc 1 1 Y sĩ hạng IV Trung cấp Y sĩ Nam/nữ Phụ trách y tế 

4 MG Long Hưng 1 1 Y sĩ hạng IV Trung cấp Y sĩ
Nam/nữ

Phụ trách y tế 
trường học

II Tiểu học 36 36
1 TH Nguyễn Du 2 2 Giáo viên tiểu học hạng IIICử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp
2 TH Trần Hưng Đạo 2 2 Giáo viên tiểu học hạng IIICử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp
3 TH Trưng Vương 1 1 Giáo viên tiểu học hạng III Cử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp
4 TH Võ Thị Sáu 1 1 Giáo viên tiểu học hạng IIICử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

5 TH Nguyễn Thông 2 2 Giáo viên tiểu học hạng III
02 Cử nhân GD tiểu học

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

6 TH Nguyễn Huệ 2 2 Giáo viên tiểu học hạng III Cử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp
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7 TH Nguyễn Việt Hồng 5 5
Giáo viên tiểu học hạng 
III

04 Cử nhân GD tiểu học
01 ĐHSP Anh văn  

Giáo viên dạy lớp

8 TH Nguyễn Hữu Cảnh 3 3 Giáo viên tiểu học hạng III 
02 Cử nhân GD tiểu học
01 Cử nhân Anh văn

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

9 TH Trương Định 1 1
Giáo viên tiểu học hạng 
III 

01 ĐH Sư phạm Anh Văn Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

10 TH Nguyễn Hiền 1 1
Giáo viên tiểu học hạng 
III Cử nhân GD tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

11 TH Lý Thường Kiệt 2 2 Giáo viên tiểu học hạng III
01 Cử nhân GD tiểu học
01 ĐHSP Anh văn Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

12 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 2 Giáo viên tiểu học hạng III Cử nhân GD Tiểu học Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

13 TH Nguyễn Tri Phương 7 7 Giáo viên tiểu học hạng III 
Cử nhân GD tiểu học

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

14 TH Nguyễn Trung Trực 5 5
Giáo viên tiểu học hạng 
III

04 Cử nhân GD tiểu học
01 ĐHSP Anh văn Nam/nữ

Giáo viên dạy lớp

III Trung học cơ sở 17 17 Giáo viên dạy lớp

1 THCS Châu Văn Liêm 4 4 Giáo viên THCS hạng III

02 ĐHSP Toán
02 ĐHSP Tin học hoặc ĐH 
CNTT + Chứng chỉ sư phạm

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

2 THCS Lê Lợi 2 2 Giáo viên THCS hạng III
01 ĐHSP Toán
01 ĐHSP Tin học hoặc ĐH 
CNTT + Chứng chỉ sư phạm

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

3 THCS Nguyễn Trãi 2 2 Giáo viên THCS hạng III
01 ĐHSP Ngữ văn
01 ĐHSP Toán

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp



4 THCS Ngô Quyền 5 5
Giáo viên THCS hạng III

02 ĐHSP Toán
01 ĐHSP Anh văn
01 ĐHSP Lịch Sử
01 ĐHSP Vật Lý

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

5 THCS Thới Long 1 1 Giáo viên THCS hạng III
01 ĐHSP Văn-GDCD

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

6 THCS Thới Hòa 3 3

Giáo viên THCS hạng III

Thư viện viên hạng IV 
hoặc Thư viện viên hang 
III

01 ĐHSP Toán- Tin
01 ĐHSP Sinh học                    
01 trung cấp hoặc cao đẳng, 
đại học chuyên ngành thư 
viện hoặc chuyên ngành 
khác có liên quan + chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng nghề nghiệp chuyên 
ngành thư viện

Nam/nữ Giáo viên dạy lớp

01 Đại học Sư phạm Hóa học Nam/nữ Giáo viên giảng dạy bộ môn Hóa
Đại học Sư phạm Vật lý Nam/nữ Giáo viên giảng dạy bộ môn Lý

IV Giáo viên THPT hạng III Trung tâm GDNN-GDTX 2 2
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